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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 

Kết quả thẩm định tiêu chí tiếp cận  

pháp luật của các xã có hồ sơ trình công nhận đạt chuẩn 

 nông thôn mới nâng cao của huyện Can Lộc 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-STP ngày    /3/2023 của Sở Tư pháp) 

 

I. XÃ VƯỢNG LỘC (Trình công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao) 

1. Kết quả thực hiện tiêu chí 18.4 trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới 

 

TIÊU CHÍ KẾT QUẢ NỘI DUNG TRỪ ĐIỂM 

Tiêu chí 1: Ban hành văn 

bản theo thẩm quyền để tổ 

chức và bảo đảm thi hành 

Hiến pháp và pháp luật 

trên địa bàn. 

08/10 Trừ 02 điểm vì một số văn bản 

hành chính ban hành chưa 

đúng quy định của pháp luật. 

(Tỷ lệ văn bản hành chính ban 

hành đúng quy định đạt mức  

94.5%) 

Tiêu chí 2: Tiếp cận 

thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

30/30  

Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ 

sở, trợ giúp pháp lý. 

15/15  

Tiêu chí 4: Thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị 

trấn. 

20/20  

Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp 

công dân, giải quyết kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo, thủ tục hành 

chính; bảo đảm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội.  

25/25  

TỔNG ĐIỂM 98/100 (ĐẠT)  
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 2. Kết quả thực hiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao.  

 - Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận: 

 + Mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật: Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật.  

 Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: Điểm 

số tiêu chí 2 về thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt tối đa. Hằng năm 

UBND xã bố trí kinh phí để Câu lạc bộ hoạt động, ngoài ra trong quá trình hoạt 

động đã huy động một số tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí. Mô hình này được 

UBND huyện chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện tặng Giấy 

khen năm 2022. 

 + Mô hình về hòa giải ở cơ sở: Tổ hòa giải mẫu thôn Đông Huề. 

 Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: 11/11 

tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động mức 100.000 đồng/tổ/tháng, trong 

năm tiếp nhận 03 vụ việc và đã hòa giải thành 03/03 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Đã phối 

hợp với Tòa án nhân dân huyện trong tập huấn kiến thức pháp luật cho các thành 

viên Tổ hòa giải (Tòa án nhân dân huyện cử báo cáo viên). Mô hình này được 

UBND huyện chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện tặng Giấy 

khen năm 2022. 

 -  Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành: Trong năm tiếp nhận 03 vụ việc và đã hòa giải thành 03/03 vụ việc, 

đạt tỷ lệ 100%. 

 -  Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ 

giúp pháp lý khi có yêu cầu: Trong năm có 01 người có yêu cầu trợ giúp pháp lý 

và đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý 

theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.  

  

 II. XÃ XUÂN LỘC (Trình công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao) 

 1. Kết quả thực hiện tiêu chí 18.4 trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

TIÊU CHÍ KẾT QUẢ NỘI DUNG TRỪ ĐIỂM 

Tiêu chí 1: Ban hành văn 

bản theo thẩm quyền để tổ 

chức và bảo đảm thi hành 

Hiến pháp và pháp luật 

trên địa bàn. 

09/10 Trừ 01 điểm vì một số văn bản 

hành chính ban hành chưa 

đúng quy định của pháp luật. 

(Tỷ lệ văn bản hành chính ban 

hành đúng quy định đạt mức  

96 %) 
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Tiêu chí 2: Tiếp cận 

thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

30/30  

Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ 

sở, trợ giúp pháp lý. 

14/15 Trừ 01 điểm vì chưa tham 

mưu văn bản và dự toán kinh 

phí hỗ trợ hoạt động hòa giải 

gửi cơ quan có thẩm quyền 

theo thời hạn quy định 

Tiêu chí 4: Thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị 

trấn. 

20/20  

Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp 

công dân, giải quyết kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo, thủ tục hành 

chính; bảo đảm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội.  

25/25  

TỔNG ĐIỂM 97/100 (ĐẠT)  

 

 2. Kết quả thực hiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao.  

 - Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận: 

 + Mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật: Mô hình về phổ biến, giáo dục 

pháp luật: Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật.  

 Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: Điểm 

số tiêu chí 2 về thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt tối đa. Hằng năm 

UBND xã bố trí kinh phí để Câu lạc bộ hoạt động, ngoài ra trong quá trình hoạt 

động đã huy động một số doanh nghiệp hỗ trợ cho câu lạc bộ thông qua hình 

thức hỗ trợ phô tô tài liệu tuyên truyền. Mô hình này được UBND huyện chỉ đạo 

nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện tặng Giấy khen năm 2022. 

 + Mô hình về hòa giải ở cơ sở: Tổ hòa giải mẫu thôn Mai Long. Đáp ứng 

các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 

1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: 11/11 tổ hòa giải 

được hỗ trợ kinh phí hoạt động mức 100.000 đồng/tổ/tháng, trong năm không 

phát sinh vụ việc hòa giải. Đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện trong tập 

huấn kiến thức pháp luật cho các thành viên Tổ hòa giải (Tòa án nhân dân huyện 
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cử báo cáo viên). Mô hình này được UBND huyện chỉ đạo nhân rộng trên địa 

bàn, được UBND huyện tặng Giấy khen năm 2022.  

 -  Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành: Trong năm không phát sinh vụ việc tranh chấp cần hòa giải nên chấm 

điểm tối đa (đạt tỷ lệ 100%). 

 -  Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ 

giúp pháp lý khi có yêu cầu: Trong năm có 01 người có có yêu cầu trợ giúp pháp 

lý và đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp 

lý theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.  

 

 III. XÃ TRUNG LỘC (Trình công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao) 

 1. Kết quả thực hiện tiêu chí 18.4 trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới 

 

TIÊU CHÍ KẾT QUẢ NỘI DUNG TRỪ ĐIỂM 

Tiêu chí 1: Ban hành văn 

bản theo thẩm quyền để tổ 

chức và bảo đảm thi hành 

Hiến pháp và pháp luật 

trên địa bàn. 

08/10 Trừ 02 điểm vì một số văn bản 

hành chính ban hành chưa đúng 

quy định của pháp luật (đạt tỷ 

lệ 94.5%) 

Tiêu chí 2: Tiếp cận 

thông tin, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

30/30  

Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ 

sở, trợ giúp pháp lý. 

15/15  

Tiêu chí 4: Thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị 

trấn. 

15/20  

Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp 

công dân, giải quyết kiến 

nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo, thủ tục hành 

chính; bảo đảm an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội.  

24/25 Trừ 01 điểm vì tỷ lệ phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

được giải quyết đúng quy định 

chưa đạt 100% (đạt 98%) 

TỔNG ĐIỂM 85/100 (ĐẠT)  
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 2. Kết quả thực hiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao.  

 - Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

hoạt động hiệu quả được công nhận: 

 + Mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật: Câu Lạc bộ Nông dân với 

pháp luật.  

 Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: Điểm 

số tiêu chí 2 về thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt tối đa. Trong quá 

trình hoạt động đã phối hợp với Hội Luật gia huyện trong bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho các thành viên câu lạc bộ; có huy động sự ủng hộ, đóng góp kinh 

phí hỗ trợ hoạt động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã. Mô hình này 

được Phòng Tư pháp hướng dẫn nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện 

tặng Giấy khen năm 2022. 

 + Mô hình về hòa giải ở cơ sở: Tổ hòa giải tự quản Thôn Đại Quang. 

 Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: 10/10 

tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động mức 100.000 đồng/tổ/tháng, trong 

năm không phát sinh vụ việc hòa giải. Đã phối hợp với Hội Luật gia trong tập 

huấn kiến thức pháp luật cho các thành viên Tổ hòa giải. Mô hình này được 

Phòng Tư pháp hướng dẫn nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện tặng Giấy 

khen năm 2022.  

 -  Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa 

giải thành: Trong năm không phát sinh vụ việc tranh chấp cần hòa giải nên chấm 

điểm tối đa (đạt tỷ lệ 100%). 

 -  Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ 

giúp pháp lý khi có yêu cầu: Trong năm có 02 người có yêu cầu trợ giúp pháp lý 

và 02/02 người đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ 

giúp pháp lý theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.  
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